	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	BÀI TẬP T.KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ 

	KHOA XÂY DỰNG
	XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ


Bài tập 1.2: (SINH VIÊN TRÌNH BÀY THEO MẪU Ở TRANG 2 VÀ 3)
Cho số liệu khảo sát của một tuyến đường thiết kế như bảng đính kèm.
Chức năng của đường: (a) Đường nối trung tâm của 2 huyện của 1 tỉnh; (b) đường nối trung tâm Huyện với Quốc lộ; (c) đường nối các trung tâm của các tỉnh của một vùng kinh tế; (d) đường nối các xã của một huyện.
Yêu cầu: Ứng với 2 trường hợp địa hình vùng đồi và  địa hình vùng núi; thực hiện các nội dung sau:

1. Xác định cấp đường phù hợp.
2. Xác định năm tính tương lai
3. Xác định lưu lượng năm bắt đầu đưa công trình vào khai thác

4. Xác định lưu lượng thiết kế.

5. Xác định tốc độ thiết kế.

6. Dựa vào TCVN 4054-2005, lựa chọn các yếu tố MCN của tuyến đường, Vẽ MCN với tỷ lệ 1:200 thể hiện đầy đủ các kích thước, các bộ phận của tuyến đường trên MCN.

Về quy luật tăng trưởng xe: (xem thêm mục 2.6, trang 42, Thiết kế đường ô tô T4)

Giai đoạn khảo sát và xây dựng (chưa đưa công trình vào sử dụng)

Quy luật tăng trưởng: Tuyến tính, hệ số tăng trưởng a=6%/năm

(Nt=N0x(1+a x t);
Trong đó:

N0 là lưu lượng năm khảo sát (bắt đầu tăng trưởng theo quy luật đã cho); 
Nt là lưu lượng năm t; a là hệ số tăng trưởng xe (lấy 7%/năm); 
t là khoảng thời gian (năm) tính từ năm xuất phát.
Giai đoạn đưa công trình vào khai thác 
Quy luật tăng trưởng xe hàm mũ, Tỷ lệ tăng trưởng xe hàng năm: xe con và xe tải nhẹ q1=q+2%, Các xe khác q2=q
Nt=N0(1+a)t
t là khoảng thời gian (năm) tính từ năm bắt đầu tăng trưởng.
N0: Là năm bắt đầu đưa công trình vào khai thác.

Ví dụ: SV a: Năm khảo sát 2014, năm đưa công trình vào khai thác 2017.

Từ năm 2014-2017 => tăng trưởng theo quy luật tuyến tính, t=2017-2014=3 năm.

Từ năm 2018 đưa công trình vào khai thác, tăng trưởng theo quy luật hàm mũ.

Giả sử thiết kế đường Cao tốc, thời hạn thiết kế 20 năm. => năm tương lai là năm 2037.

N2037=N2017 (1+q)^20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
BÀI TẬP THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ 


KHOA XÂY DỰNG
BÀI 1.2: XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ

I. Thông về chung

Họ và tên sinh viên
Mã số SV :


Lớp

Chuyên ngành 
Xây dựng cầu đường


Ngày giao
13.02.2019
Ngày nộp 
19.02.2019


II. Các số liệu thiết kế ban đầu.


Chức năng của đường:




Năm khảo sát:
Năm đưa công trình vào khai thác :



Lưu lượng năm khảo sát N…. :
xe/ng.đ


Hệ số tăng xe giai đoạn xây dựng công trình :
%/năm


Hệ số tăng xe giai đoạn khai thác: Xe con và xe tải nhẹ q1= ….%/năm



 Các loại xe khác       q2 = …%/năm


Thành phần dòng xe:


Xe con 
%


Xe tải nhẹ (xe tải 2 trục)
%


Xe tải trung (xe tải 2 hoặc 3 trục)
%


Xe tải nặng (xe đầu kéo có 4, 5 hoặc 6 trục)
%

III. Tóm tắt các kết quả tính toán:

Bài toán 1 : (Khu vực xây dựng vùng Đồi)

Cấp đường :
Năm tương lai (1) :


Lưu lượng xe năm bắt đầu vào khai thác
(đơn vị ???????????????????)


Lưu lượng thiết kế (1)
(đơn vị ???????????????????)
Số làn xe :    ; Bề rộng làn xe:      ; Bề rộng lề :       ; Lề gia cố rộng             Bề rộng nền đường :
Bài toán 2 : (Khu vực xây dựng vùng núi)

Cấp đường :
Năm tương lai (2) :



Lưu lượng xe năm bắt đầu vào khai thác
(đơn vị ???????????????????)

Lưu lượng xe thiết kế (2)
(đơn vị ???????????????????)
Số làn xe :    ; Bề rộng làn xe:      ; Bề rộng lề :       ; Lề gia cố rộng             Bề rộng nền đường :
IV. Chi tiết các bước tính toán chi tiết
Ghi chú: Trục không có số liệu => không có trục; đó. Xe tải nặng có thể có 4,5,6 trục
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Trục 

trước

Trục 

sau

Trục 

trước

Trục 

sau 1

Trục 

sau 2

Trục 

trước

Trục 1 Trục 2 Trục 3 Trục 4 Trục 5

1

1921623495

Bùi Trường An

d

2016 2020 270 11 22 27 34 17 14.4 21.8 24.4 49.2 0.0 30.1 0.0 79.9 85.8 85.8 0.0

2

2121624222

Thi Văn Bảo

d

2016 2020 290 10 21 28 30 21 12.6 32.5 28.6 42.7 42.7 34.1 78.7 78.7 87.1 87.1 87.1

3

2221125604

Trần Tiến Đạt

b

2016 2021 340 8 30 29 33 8 17.3 26.1 28.7 65.9 0.0 28.7 66.9 66.9 73.6 73.6 73.6

4

2121629348

Phạm Tiến Dũng

b

2015 2020 310 6 25 28 31 16 10.2 24.8 25.1 58.0 0.0 30.9 71.6 71.6 85.5 85.5 85.5

5

2221622540

Nguyễn Hữu Được

a

2015 2022 340 8 27 30 31 12 24.3 21.4 33.4 62.3 62.3 26.4 0.0 73.3 79.7 79.7 0.0

6

2121626820

Võ Đức Duy

a

2015 2020 310 8 21 26 34 19 19.6 38.1 24.1 53.7 0.0 31.3 0.0 76.0 82.9 82.9 0.0

7

1921623472

Đặng Ngọc Hiếu

b

2017 2022 290 9 26 29 35 10 24.7 23.3 34.8 59.4 59.4 30.3 77.6 77.6 89.2 89.2 89.2

1

2221634813

Huỳnh Quốc Hùng

d

2018 2021 290 12 28 26 31 15 22.9 39.6 23.4 48.1 0.0 26.1 0.0 70.6 78.2 78.2 0.0

2

2121627680

Nguyễn Thanh Hưng

c

2019 2021 260 11 26 27 32 15 24.8 44.5 29.4 51.2 51.2 28.1 0.0 67.7 77.4 77.4 0.0

3

1921623030

Hà Quang Huy

c

2017 2021 350 8 23 26 30 21 12.7 31.8 27.1 62.3 0.0 28.6 82.8 82.8 90.8 90.8 90.8

4

2221515037

Võ Ngọc Khanh

c

2019 2022 300 11 26 26 32 16 20.8 40.3 22.5 59.2 0.0 30.4 71.8 71.8 79.2 79.2 79.2

5

2121624224

Hà Minh Khánh

d

2016 2021 300 9 21 25 35 19 20.1 36.6 20.1 49.0 0.0 32.7 81.9 81.9 89.4 89.4 89.4

6

1821624748

Lê Thy Nguyên

d

2018 2022 310 8 23 26 34 17 14.6 22.7 32.5 67.6 0.0 32.0 82.9 82.9 97.7 97.7 97.7

7

2221624796

Hoàng Văn Ninh

d

2016 2021 360 7 24 30 33 13 21.0 38.6 25.2 42.9 42.9 34.5 0.0 83.4 94.3 94.3 0.0

8

2221624798

Nguyễn Hoàng Quân

a

2017 2020 290 11 22 29 34 15 15.7 33.3 32.9 46.4 46.4 30.1 77.5 77.5 83.3 83.3 83.3

2221629187

Lê Minh Quân

b

2016 2022 360 6 30 27 31 12 12.4 25.5 34.4 64.1 64.1 29.0 67.4 67.4 73.5 73.5 73.5

2

2021625077

Nguyễn Viết Quảng

b

2017 2022 280 12 22 28 32 18 22.3 42.2 27.8 60.5 0.0 28.4 0.0 70.0 79.8 79.8 0.0

3

2221622552

Đào Xuân Quý

c

2017 2021 310 10 22 27 33 18 20.0 33.9 24.0 46.3 46.3 29.1 70.4 70.4 81.5 81.5 0.0

4

2221624801

Lương Trần Anh Tánh

c

2017 2020 300 9 30 29 34 7 14.1 21.5 34.7 70.7 0.0 25.4 72.6 72.6 83.3 83.3 0.0

5

2021627589

Hoàng Minh Thành

c

2016 2021 290 11 21 30 34 15 10.4 23.2 26.7 50.3 50.3 31.6 83.9 83.9 90.0 90.0 0.0

6

2121628444

Trần Nguyễn AnhThi

b

2015 2021 310 12 22 25 31 22 19.4 24.9 30.6 40.4 40.4 30.4 0.0 73.8 80.9 80.9 0.0

7

2121126385

Võ Văn Tình

d

2017 2021 330 8 28 30 33 9 17.8 27.8 26.5 56.6 0.0 30.9 0.0 66.5 76.2 76.2 0.0

8

2021627374

Phạm Công Trung

a

2015 2021 280 12 26 25 33 16 15.5 31.3 21.2 48.0 0.0 25.0 84.2 84.2 93.8 93.8 0.0

2221622536

Võ Ngọc Tư

c

2019 2022 260 12 28 29 31 12 15.7 20.6 34.9 51.4 51.4 31.4 73.0 73.0 81.7 81.7 0.0

3

2121618144

Hồ Xuân Tuấn

d

2018 2022 280 11 26 27 34 13 20.9 21.7 24.8 49.7 0.0 30.4 0.0 80.8 92.3 92.3 0.0

2

2121618201

Đặng Văn Tuyên

c

2016 2022 350 6 29 29 31 11 10.2 24.8 33.2 45.2 45.2 35.0 80.4 80.4 88.5 88.5 88.5

d

2015 2021 330 9 27 25 34 14 14.3 27.1 29.6 69.1 0.0 31.5 0.0 68.9 72.8 72.8 0.0

b

2018 2022 310 9 21 29 34 16 12.8 30.9 31.1 44.2 44.2 30.2 0.0 68.9 82.6 82.6 0.0

a

2017 2020 300 9 30 25 32 13 12.7 25.4 29.3 52.5 52.5 32.1 0.0 73.0 84.0 84.0 0.0

Trọng lượng 

trục (KN)

TẢI NHẸ 

Trọng lượng trục (KN)

TẢI TRUNG

Trọng lượng trục (KN)
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)
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